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KẾ HOẠCH

Ứng dụng Công nghệ Thông tin trong hoạt động của

Sở Công Thương tỉnh Điện Biên năm 2020

Thực hiện Công văn số 813/STTTT-CNTT ngày 10 tháng 7 năm 2019 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Điện Biên về việc hướng dẫn xây dựng Kế hoạch ứng dụng CNTT trong hoạt động CQNN năm 2020. Sở Công Thương tỉnh Điện Biên xây dựng Kế hoạch ứng dụng CNTT năm 2020 với những nội dung sau:

I. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ ỨNG DỤNG CNTT 2019
1. Kết quả thực hiện

a. Môi trường pháp lý.
Căn cứ kế hoạch số 1361/KH-SCT về ứng dụng CNTT trong hoạt động của Sở Công thương tỉnh Điện Biên năm 2019.
b. Hạ tầng kỹ thuật

Năm 2019 là năm Sở Công thương tỉnh Điện Biên đã triển khai mạnh mẽ việc tin học hóa, ứng dụng công nghệ thông tin trong toàn ngành.

+ Tỷ lệ trung bình máy tính/CBCC,VC là 100%.

+ Tỷ lệ các cơ quan trực thuộc có mạng Lan, kết nối Internet tốc độ cao.

+Kết quả: 100% các đơn vị đã được trang bị máy vi tính; máy in; có kết nối mạng LAN, Internet. 

+ Toàn ngành có 01 máy chủ, ứng dụng văn phòng điện tử TDoffice cho việc gửi nhận văn bản liên thông với UBND tỉnh, các ngành trong tỉnh.

+ Về đảm bảo an toàn, an ninh thông tin cho hệ thống CNTT: 100% các máy vi tính cơ quan sở Công Thương đã sử dụng phần mềm diệt virus bản quyền.

c. Cung cấp dịch vụ công trực tuyến.
Hiện tại Sở Công thương đã công bố 125 thủ tục hành chính mức độ 2, 02 thủ tục hành chính mức độ 3 trên trang thông tin điện tử socongthuongdienbien.gov.vn

Tính đến thời điểm tháng 7 năm 2019, đã tiếp nhận và trả kết quả 68 thủ tục hành chính mức độ 3 trên trang thông tin điện tử của Sở.

Đã phối hợp với Sở Thông tin và truyền thông hoàn thiện quy trình giải quyết TTHC cấp độ 2, 3 đối với 125 TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương; đang chờ cơ quan chuyên ngành hoàn thiện và ứng dụng phục vụ tổ chức, cá nhân trong lĩnh vực Công Thương khi có yêu cầu.

d. Ứng dụng CNTT trong hoạt động nội bộ.
+ Toàn ngành ứng dụng Phần mềm văn phòng điện tử TDoffice cho việc gửi nhận văn bản liên thông với UBND tỉnh, các ngành trong tỉnh.

+ 100% hoạt động chỉ đạo điều hành và tác nghiệp chuyên môn trên môi trường mạng nội bộ. Việc ứng dụng các phần mềm chuyên ngành…chữu ký số, chứng thư số theo quy định và chỉ đạo của cấp có thẩm quyền.

e. Nguồn nhân lực

- Hiện trạng nguồn nhân lực CNTT: tính đến tháng 07/2019 toàn ngành có cán bộ có trình độ đại học : 02, cao đẳng: 0, trung cấp 0.

- Tỷ lệ cán bộ sử dụng thành thạo máy tính, internet, thư điện tử trong công việc cũng như sử dụng hệ thống phần mềm văn bản điện tử và điều hành trên môi trường mạng đạt 100%.
2. Đánh giá chung kết quả thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ theo Kế hoạch ứng dụng CNTT năm 2019
Trao đổi văn bản điện tử qua mạng: Cơ quan sở: 100%; các đơn vị trực thuộc từ 90% trở lên.

Ứng dụng CNTT trong công tác chỉ đạo điều hành xử lý hành chính đạt: Cơ quan sở, các đơn vị trực thuộc đạt 100%.
Duy trì hệ thống phần mềm văn phòng điện tử TDoffice, hệ thống gửi nhận văn bản trên phần mềm quản lý văn bản hồ sơ công việc và đường truyền internet tốc độ cao để đảm bảo phục vụ công tác chuyên môn.
Tiếp tục đầu tư nâng cấp hệ thống máy tính của cơ quan. Duy trì việc sử dụng phần mềm diệt virus bản quyền, đảm bảo an toàn an ninh thông tin.
Triển khai đảm bảo độ an toàn và tin cậy khi truyền văn bản qua mạng.
Cung cấp 125 thủ tục hành chính mức độ 2, duy trì cung cấp 02 dịch vụ hành chính công mức độ 3; triển khai kế hpoachj cung cấp 100% TTHC công trực tuyến mức độ 3,4 theo kế hoạch của UBND tỉnh và hướng dẫn của Sở thông tin truyền thông trên trang thông tin điện tử socongthuongdienbien.gov.vn, và trang TTĐT của Tỉnh phục vụ người dân và doanh nghiệp.
*Thuận lợi.

Phát triển, ứng dụng Công nghệ thông tin trong toàn ngành luôn được lãnh đạo sở quan tâm, xác định đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin đóng vai trò rất quan trọng trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ ngành Công Thương. 

Công tác CNTT trong ngành được giao cho cán bộ có trình độ CNTT chuyên ngành, cơ bản đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ về CNTT.

*Những vướng mắc, tồn tại và nguyên nhân


Cơ sở hạ tầng thông tin ở các đơn vị chưa đồng bộ, trang thiết bị phục vụ CNTT hiện nay còn đang thiếu, đã cũ và lạc hậu gây nhiều khó khăn trong công tác ứng dụng CNTT.

Chưa triển khai được một hệ thống phần mềm đồng bộ hóa số liệu, để thống nhất trong công tác quản lý và điều hành. 

Nguồn kinh phí hàng năm chi cho triển khai ứng dụng CNTT còn thiếu, chủ yếu từ nguồn ngân sách hàng năm.

3. Kiến nghị, đề xuất

- Đề nghị Sở Thông tin và Truyền thông, trung tâm tin học UBND tỉnh tiếp tục hỗ trợ ứng dụng CNTT trong chỉ đạo điều hành và cung cấp dịch vụ công trực tuyến chuyên ngành Công Thương.

II. Căn cứ lập kế hoạch.
- Luật Công nghệ thông tin; Luật Giao dịch điện tử; Luật An toàn thông tin; 


- Nghị định số 64/2007/NĐ-CP ngày 10/4/2007 của Chính phủ về ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước;

- Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011- 2020 của Chính phủ đã được ban hành theo Nghị quyết 30c/NQ-CP ngày 08/11/2011;

- Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/1/2019 của Chính phủ về việc tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2019 và định hướng đến năm 2021;

- Nghị quyết số 73/NQ-CP ngày 26/8/2016 của Chính phủ về việc phê duyệt Chủ trương đầu tư các Chương trình mục tiêu giai đoạn 2016-2020;

- Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 07/3/2019 của Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019-2020, định hướng đến 2025;

- Quyết định số 1819/QĐ-TTg ngày 26/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình quôc gia vê ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước giai đoạn 2016-2020;

- Quyết định số 153/QĐ-TTg ngày 30/01/2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu công nghệ thông tin giai đoạn 2016-2020;


- Quyết định số 28/2018/QĐ-TTg ngày 12/7/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước;


- Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC;


- Quyết định số 877/QĐ-TTg ngày 18/7/2018 của Thủ tướng Chính phủ ban hành danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 triển khai tại các Bộ, ngành, địa phương năm 2018-2019;


- Quyết định số 559/QĐ-TTg ngày 24/4/2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án đơn giản hóa chế độ báo cáo trong hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước;


- Quyết định số 274/QĐ-TTg ngày 12/3/2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án cổng Dịch vụ công quốc gia;


- Quyết định số 225/QĐ-TTg ngày 04/02/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Ke hoạch cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2016-2020;

· Khung Kiến trúc Chính phủ điện tử Việt Nam;


- Quyết định số 293/QĐ-UBND ngày 11/3/2016 của UBND tỉnh về ban hành Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước tỉnh Điện Biên giai đoạn 2016-2020;

- Quyết định số 1186/QĐ-UBND ngày 19/12/2018 của UBND tỉnh Điện Biên phê duyệt Kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh Điện Biên;

- Kế hoạch số 2521/KH-UBND ngày 29/8/2016 của UBND tỉnh về Ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước tỉnh Điện Biên giai đoạn 2016-2020;

- Kế hoạch hành động số 1304/KH-UBND ngày 16/5/2016 của UBND tỉnh về thực hiện Nghị quyết số 36a/NQ-CP ngày 14/10/2015 của Chính phủ về Chính phủ điện tử;

- Kế hoạch số 170/KH-UBND ngày 20/11/2015 của UBND tỉnh về Đảm bảo An toàn an ninh thông tin trong hoạt động của các cơ quan nhà nước tỉnh Điện Biên giai đoạn 2016-2020;


- Kế hoạch số 2343/KH-UBND ngày 23/8/2018 của UBND tỉnh về thực hiện Chương trình mục tiêu Công nghệ thông tin giai đoạn 2018-2020 trên địa bàn tỉnh Điện Biên;

- Kế hoạch số 3382/KH-UBND ngày 19/11/2018 của UBND tỉnh về triển khai Ứng dụng chữ ký số chuyên dùng trong cơ quan Nhà nước tỉnh Điện Biên giai đoạn 2019 - 2020;

- Kế hoạch số 187/KH-UBND ngày 21/01/2019 của UBND tỉnh về triển khai thực hiện Kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh Điện Biên (giai đoạn 2018 - 2022);

- Kế hoạch ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước giai đoạn 2016-2020 của cơ quan, đơn vị;

- Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước của Bộ, ngành, địa phương mình;

- Văn bản hướng dẫn xây dựng Kế hoạch ứng dụng CNTT năm 2020 của sở Thông tin và Truyền thông;


- Các văn bản liên quan khác.

III. MỤC TIÊU ỨNG DỤNG CNTT NĂM 2020
* Ứng dụng CNTT trong ngành:

-  Tiếp tục duy trì việc trao đổi văn bản điện tử qua mạng: Cơ quan sở: các đơn vị trực thuộc đạt 100%.
- Ứng dụng CNTT trong công tác chỉ đạo điều hành xử lý hành chính đạt: Cơ quan sở đạt 100%; các đơn vị trực thuộc từ 100%. 

- Ứng người dân CNTT phục vụ người dân và doanh nghiệp: Ứng dụng dịch vụ công mức công trực tuyến mức độ 3,4. 
- Ứng dụng CNTT nhằm tạo môi trường làm việc điện tử giữa các phòng chuyên môn và các tổ chức đơn vị trực thuộc sở, tạo thói quen làm việc của các bộ công chức viên chức trên môi trường mạng và hệ thống thông tin trợ giúp, thay thế văn bản giấy. Đảm bảo việc thu thập thông tin, gửi, nhận văn bản, xử lý, giải quyết các công việc chuyên môn theo các quy trình thông tin trên mạng máy tính.
        - Xây dựng trang thông tin điện tử của Sở Công Thương tỉnh Điện Biên với đầy đủ các thủ tục hành chính, quy trình làm việc, các hoạt động thông tin của cơ quan để người dân và doanh nghiệp có khả năng tiếp cận một cách thuận tiện nhất.

     - Tăng cường và sử dụng hiệu quả phần mềm quản lý hồ sơ công việc (Tdoffice) tại các phòng nghiệp vụ và các đơn vị, nhằm phục vụ tốt công tác chỉ đạo điều hành, quản lý văn bản, trao đổi thông tin trong nội bộ cơ quan và liên thông với các cơ quan, ban, ngành trong tỉnh.

     - Tiếp tục duy trì sử dụng  hệ thống gửi nhận văn bản điện tử giữa các ngành, đơn vị trên phần mềm quản lý văn bản hồ sơ công việc.

    - Triển khai sử dụng ứng dụng chữ ký số, chữ ký điện tử trong hoạt động của cơ quan.

    - Duy trì sử dụng các phần mềm kế toán, diệt virut bản quyền tại cơ quan.

IV. NỘI DUNG KẾ HOẠCH

1. Phát triển hạ tầng kỹ thuật

- Duy trì hệ thống phần mềm văn phòng điện tử tdoffice, hệ thống gửi nhận văn bản liên thông trên phần mềm quản lý văn bản hồ sơ công việc và đường truyền internet tốc độ cao để đảm bảo phục vụ công tác chuyên môn;

- Tiếp tục đầu tư nâng cấp hệ thống máy tính, máy chủ, hệ thống bảo mật thông tin của cơ quan.
- Triển khai đảm bảo độ an toàn và tin cậy khi truyền văn bản qua mạng. 

2. Ứng dụng CNTT

2.1. Ứng dụng CNTT trong nội bộ cơ quan 
- Tăng cường sử dụng hiệu quả hệ thống TDoffice trong hoạt động của cơ quan để trao đổi cũng như phục vụ công việc, những thông tin chỉ đạo điều hành của lãnh đạo.  
- Phấn đấu xây dựng và hoàn thiện trang thông tin điện tử, cung cấp đầy đủ các thông tin được quy định tại Nghị định số 43/2011/NĐ-CP ngày 13/6/2011 của Chính phủ; Đẩy mạnh áp dụng hệ thống quả lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN góp phần làm tăng hiệu quả ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý của các cơ quan.

- Tiếp tục triển khai các giải pháp đảm bảo chống virus, mã độc hại cho các máy trạm.

2.2. Ứng dụng CNTT phục vụ người dân và doanh nghiệp

- Cung cấp thông tin về cơ cấu tổ chức, chức năng, nhiệm vụ, bộ máy hành chính, văn bản pháp luật, các văn bản hướng dẫn về chuyên môn, thủ tục hành chính, công tác điều hành chỉ đạo, thông tin hoạt động của cơ quan.

- Cung cấp các thủ tục hành chính công trực tuyến mức độ 3, 4 trên trang thông tin điện tử socongthuongdienbien.gov.vn nhằm phục vụ việc tra cứu văn bản của các lĩnh vực của người dân và doanh nghiệp. Cung cấp đầy đủ, chính xác và kịp thời các nội dung thông tin,văn bản pháp luật trên trang thông tin điện tử của ngành.

- Xây dựng, triển khai hệ thống một của điện tử nhằm giúp người dân và doanh nghiệp thuận tiện trong việc nộp hồ sơ và nhận kết quả.

- Phát triển ứng dụng CNTT đặc thù phục vụ người dân và doanh nghiệp theo đặc thù riêng, chi thù lao, nhuận bút, biên tập tin bài trên trang thông tin điện tử của đơn vị theo quy định.
3. Phát triển nguồn nhân lực

- Hiện trạng nguồn nhân lực CNTT: tính đến tháng 7/2019 toàn ngành có cán bộ có trình độ đại học : 02, cao đẳng: 0, trung cấp 0.

- Tập huấn cơ bản về kiến thức CNTT nhằm giúp các CBCC,VC có khả năng tiếp thu và ứng dụng CNTT  phục vụ trong công việc hiệu quả nhất.

- Tỷ lệ cán bộ sử dụng thành thạo máy tính, internet, thư điện tử trong công việc cũng như sử dụng hệ thống phần mềm văn bản điện tử và điều hành trên môi trường mạng đạt 100%.

V. GIẢI PHÁP


1. Giải pháp tài chính
- Xây dựng kế hoạch về kinh phí đầu tư bằng nguồn ngân sách chi cho lĩnh vực ứng dụng CNTT.


- Huy động từ nhiều nguồn vốn khác nhau nhằm thực hiện ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan một cách có hiệu quả.

2. Giải pháp gắn kết chặt chẽ ứng dụng CNTT với cải cách hành chính

Tập trung triển khai một số nội dung sau:

- Thực hiện chuẩn hóa quy trình, thủ tục hành chính; áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 theo Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ngày 05/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ;

- Thực hiện các nội dung khác để gắn kết chặt chẽ các hoạt động ứng dụng CNTT với hoạt động cải cách hành chính.

3. Giải pháp bảo đảm an toàn thông tin

- Bám sát các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh và các văn bản liên quan để triển khai thực hiện có hiệu quả kế hoạch.

- Dự toán bổ sung kinh phí đảm bảo an ninh, an toàn mạng.


- Trong quá trình thực hiện có sự phối hợp chặt chẽ giữa các bộ phận liên quan, trao đổi, chia sẻ thông tin kịp thời.


4. Giải pháp tổ chức 
- Tổ chức tuyên truyền phổ biến sâu rộng về ứng dụng CNTT nhằm tạo chuyển biến mạnh mẽ từ nhận thức thành hành động trong từng cán bộ công chức, viên chức, tạo phong cách làm việc đựa trên văn bản, tài liệu điện tử trên môi trường mạng.

      - Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, tổ chức bồi dưỡng nhằm nâng cao kỹ năng về ứng dụng công nghệ thông tin cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan.

       - Thủ trưởng cơ quan chỉ đạo trực tiếp việc ứng dụng CNTT trong hoạt động của đơn vị, gắn kết chặt chẽ với quá trình cải cách hành chính.
VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

- Bám sát các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh và các văn bản liên quan để triển khai thực hiện có hiệu quả kế hoạch này.

- Trong quá trình thực hiện có sự phối hợp chặt chẽ giữa các bộ phận liên quan, trao đổi, chia sẻ thông tin kịp thời. 

- Tổ chức tuyên truyền, phổ biến sâu rộng về ứng dụng CNTT nhằm tạo chuyển biến mạnh mẽ từ nhận thức thành hành động trong từng công chức; tạo phong cách làm việc dựa trên văn bản, tài liệu điện tử trên môi trường mạng.

- Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, tổ chức bồi dưỡng nhằm nâng cao kỹ năng về ứng dụng công nghệ thông tin cho đội ngũ cán bộ, công chức trong cơ quan.

 - Thủ trưởng cơ quan chỉ đạo trực tiếp việc ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của đơn vị, gắn kết chặt chẽ với quá trình cải cách hành chính.

Trên đây là Kế hoạch ứng dụng CNTT năm 2020 của Sở Công Thương tỉnh Điện Biên./.
	Nơi nhận:

- Sở Thông tin và Truyền thông;

- Lãnh đạo Sở (B.c);

- Các phòng, các đơn vị;

- Thông báo nội bộ;

- Lưu VT, VP.
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